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Đầu bút cao cấp

Màu mượt đẹp,
không lem

BÚT GEL

GEL-067

Phù hợp với học sinh tiểu học

Nét viết: 0.5mm

20 cây/hộp
48 hộp/thùng
960 cây/thùng

(*) So với mực gel 
thông thường của 
Thiên Long, trong 
điều kiện viết liên 
tục trên giấy định 
lượng 80 gsm,
góc viết 65-90 độ

3



THƯỚC THẲNG JOYEE SR-040/JO
DÒNG THƯỚC EZPIK

GÔM JOYEE E-027/JO

TÚI ĐỰNG BÚT JOYEE
PCA-025/JO Phù hợp với học sinh trung học

01 cái/túi  |  200 cái/thùng

51x21x11mm

20 gôm/hộp  |  800 gôm/thùng

Phù hợp với học sinh trung học

1 cái/hộp  |  50 cái/thùng

15cm

Phù hợp với học sinh trung học

210x110x70mm

Tẩy sạch vết chì, chất liệu mềm dẻo, 
gom vụn

Đạt theo tiêu chuẩn an toàn của
Châu Âu EN 71/3

 Đạt tiêu chuẩn kháng khuẩn Nhật Bản 
JIS Z 2801

Thiết kế công thái học dễ lấy

Nhựa trong suốt, vạch chia dễ nhìn

Thước 15cm nhỏ gọn, tiện lợi

Túi đựng bút đa năng tiện lợi

Chất liệu vải bền màu, chống thấm nước
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TẬP CHỐNG LÓA NB-143
TẬP KẺ NGANG CHỐNG LÓA

BÚT CHÌ BẤM JOYEE
PC-038/JO

Phù hợp với học sinh trung học

Phù hợp với trung học toàn quốc

•	 Đóng ghim 
•	 Định lượng: 70gsm
•	 ISO: 74-78% 
•	 Số trang: 200
•	 Kích thước: 175x250mm

20 cây/hộp  |  1200 cây/thùng

5 quyển/lốc  |  60 quyển/ thùng

Ngòi chì: 0.5mm

Chì bấm nhẹ tay, min chì ra đều

Êm mượt, đậm nét

TẬP CHỐNG LÓA NB-147
TẬP Ô LY NGANG CHỐNG LÓA

Phù hợp với trung học miền nam

•	 Đóng ghim 
•	 Định lượng: 70gsm
•	 ISO: 74-78% 
•	 Số trang: 200
•	 Kích thước: 156x205mm

5 quyển/lốc  |  60 quyển/ thùng
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Đầu nhỏ,
viết êm nhẹ

Mực khô nhanh

Thiết kế nhỏ nhắn, dễ cầm

GEL-051BÚT GEL

Phù hợp với học sinh tiểu học

Nét viết: 0.5mm

20 cây/hộp
48 hộp/thùng
960 cây/thùng
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GEL-052

Đầu nhỏ,
viết êm nhẹ

Mực khô nhanh

BÚT GEL GEL-052

Phù hợp với học sinh tiểu học

Nét viết: 0.5mm

20 cây/hộp
48 hộp/thùng
960 cây/thùng
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GEL-052 BÚT LÔNG KIM

Nét viết mảnh, mềm mại

Lượng mực lớn, viết lâu

Thiết kế nhỏ nhắn, dễ cầm

GEL-052 FL-015

Phù hợp với học sinh tiểu học

Nét viết: 0.3mm

20 cây/hộp
48 hộp/thùng

960 cây/thùng
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48 cây/hộp
24 hộp/thùng
Co màng 3 hộp/block

60 cây/hộp
18 hộp/thùng
Co màng 3 hộp/block

Phù hợp với
học sinh, sinh viên

1 thước/túi  |  200 thước/ thùng
Phù hợp với học sinh, sinh viên

10 quyển/lốc x 10 lốc = 100 quyển/thùng
Phù hợp với học sinh, sinh viên

10 quyển/lốc x 10 lốc = 100 quyển/thùng
Phù hợp với học sinh, sinh viên

24 balo/thùng

Phù hợp với
học sinh, sinh viên

11



BÌA NÚT
CBF-008/DS

BÚT XÓA
CP-017/DS

Bìa in hình IP

Chất liệu nhựa PP

Chống nước
bảo vệ tốt tài liệu

Dễ dàng đóng mở

Kích thước:
(338 x 232) mm
Độ dày:
0.18mm
Sức chứa:
100 tờ A4 (80gsm)
Vật liệu:
PP

Phù hợp với học sinh, sinh viên

Phù hợp với học sinh, sinh viên

12 bìa/túi lớn  |  240 bìa/inner  |  480 bìa/thùng​

Mực nhanh khô

Che phủ tốt

An toàn với tầng Ozone

Dung tích: 12ml

Thiết kế 8 ngăn tiện lợi 
phù hợp với mọi yêu cầu

Chất liệu nhựa PP

Khóa dây chắc chắn,
an tâm di chuyển

Tem chỉ mục nhiều màu 
dễ phân biệt

Kích thước:
(330 x 240) mm 
Độ dày:
0.65mm
Chất liệu:
PP

1 cặp/túi  |  40 cặp/inner  |  160 cặp/thùng
CẶP TÀI LIỆU 8 NGĂN

DF-006/DS

Phù hợp với học sinh, sinh viên
20 bút/hộp  |  24 hộp (480 bút) /thùng 
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Kích thước:
(470 ± 20) mm
x (19.6 ± 1) mm
Chất liệu:
Polyester

Kích thước:
(110 ± 5) x (68 ± 2) mm
x (5.2 ± 0.2) mm
Chất liệu:
ABS

DÂY ĐEO THẺ ĐEO

BỘ DÂY ĐEO THẺ
CHD-002/DS

Dây đeo thẻ được thiết kế
đóng mở dễ dàng.

Dây đeo có đường may 
chắc chắn, hình ảnh rõ nét

Hạn chế bong tróc

1 bộ/túi  |  20 bộ x 20 túi = 400 bộ /thùng
Phù hợp với học sinh, sinh viên

ỐNG CẮM BÚT
PS-007/DS

Thiết kế trẻ trung, hiện đại

In hình nhân vật 
Demon Slayer bản quyền

Chất liệu nhựa AS,
GPPS bền bỉ

Kích thước:
(82 x 82 x 102) mm
Chất liệu:
nhựa AS, GPPS

1 cái/hộp  |  24 cái/inner  |  72 hộp/thùng
Phù hợp với học sinh, sinh viên

BÌA 30 LÁ A4
DB-012/DS

Bìa in hình IP

Chất liệu nhựa PP 

Chống nước
bảo vệ tốt tài liệu

Kích thước:
(308 x 231 x 18.5) mm 
Độ dày cover:
0.63mm
Độ dày pocket:
30 μm
Sức chứa:
150 tờ A4 (80gsm)

1 bìa/túi  |  20 bìa/inner  |  160 bìa/thùng
Phù hợp với học sinh, sinh viên
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BÚT GEL
GEL-045/PKM

Đầu bút cao cấp

Mực khô siêu nhanh

Hình ảnh Pokemon 
bản quyền

Bảng màu cơ bản 
chuẩn mỹ thuật

10 bút/hộp  |  960 bút/thùng

Mực xanh

FIBER PENS BRUSHFP-C025/PKM

FP-C026/PKM

12 Màu
100 hộp/thùng

24 Màu
80 hộp/thùng

BÚT LÔNG MÀU BRUSH
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BÌA 30 LÁ A4
DB-014/PKM

1 bìa/túi  |  20 bìa/inner | 60 bìa/thùng

Kích thước:
(308 x 231 x 18) mm 
Độ dày cover:
0.63mm
Độ dày Pocket:
30 μm
Sức chứa:
150 tờ A4 (80gsm)

Bìa in hình IP

Kích thước A4 tiện lợi cho việc lưu trữ

Chất liệu nhựa PP

Chống nước bảo vệ tốt tài liệu

GÔM ĐEN POKEMON
E-039/PKM

Tẩy sạch vết chì, chất liệu 
mềm dẻo, gom vụn

Đạt theo tiêu chuẩn an toàn 
của Châu Âu EN 71/3

 Đạt tiêu chuẩn kháng khuẩn 
Nhật Bản JIS Z 2801

20 gôm/hộp  |  800 gôm/thùng
Kích thước: 51x21x11mm
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BỘ DÂY ĐEO THẺ
CHD-003/PKM

1 bộ/túi  |  20 bộ x 20 túi = 400 bộ /thùng

Dây đeo thẻ được thiết kế đóng mở 
dễ dàng.

Dây đeo có đường may chắc chắn, 
hình ảnh rõ nét

Hạn chế bong tróc

Kích thước:
(470 ± 20) mm
x (19.6 ± 1) mm
Chất liệu:
Polyester

Kích thước:
(110 ± 5) x (68 ± 2) mm
x (5.2 ± 0.2) mm
Chất liệu:
ABS

DÂY ĐEO THẺ ĐEO

1 cái/ túi PP  |  20 cái/ 1 túi PP lớn  |  40 cái/thùng

TÚI TOTE
TB-002​/PKM

Chất liệu canvas 
dày dặn, bền chắc
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SỔ LÒ XO A5
MB-026/PKM

Lò xo 2 đầu hạn chế 
cấn tay khi viết

Giấy dày 100gsm 
chống lóa, chống
mỏi mắt

Bìa sổ cứng cáp,
giấy bồi 650gsm

5 quyển x 20 lốc  = 100 quyển/thùng 

Kích thước:
A5 
ISO:
76-82%
Định lượng:
100gsm
Số trang:
120

Kích thước:
(90 x 41 x 14) mm ± 1
Trọng lượng:
20.1g ± 1
Độ rộng băng xóa:
5mm

Chiều dài băng xóa:
10m
Chất liệu:
PS, POM

Thiết kế nhỏ gọn dễ mang theo

Phần băng xóa kéo đáp ứng 
yêu cầu EN 71-3

Che phủ tốt

BĂNG XÓA KÉO 10M
CT-012/PKM

1 cái/vỉ  |  12 cái/hộp  |  24 hộp = 288 cái/thùng
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 Lượng mực lớn, viết nhiều hơn

Màu mực tươi sáng

Công nghệ Free Ink System cho 
mực ra đều và liên tục đến cuối

BÚT DẠ QUANG FREE INK 
HL-020/PKM

Nét viết: 4.0mm

10 cây/hộp  |  72 hộp/thùng  |  720 cây/thùng
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CẶP CHỐNG GÙ POKEMON
BP-036/PKM

1 cái/túi OPP  |  24 cái/thùng 

Kích thước:
(30x16x37)cm ± 1
Trọng lượng:
630g ± 63
Tải trọng tối đa:
10kg

Cặp chống gù, 
đệm lưng và quai 

đeo đệm vai,
khóa kéo êm trơn

Vải chống thấm,
phản quang an toàn

Thiết kế mở 90 độ, 
dễ dàng vệ sinh
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GÔM POKEMON
E-038/PKM

TÚI TÀI LIỆU A4
CBF-009/PKM

TÚI ĐỰNG BÚT
POKEMON PCA-024/PKM

Kích thước A4 tiện lợi cho việc
lưu trữ

Khóa zip an toàn, thao tác đơn giản

Đường hàn, đường bế chắc chắn

Đáy có thể mở rộng, lưu trữ nhiều
tài liệu hơn

Tẩy sạch vết chì, chất liệu 
mềm dẻo, gom vụn

Đạt theo tiêu chuẩn an toàn 
của Châu Âu EN 71/3

20 gôm/hộp  |  800 gôm/thùng

Kích thước: 61x21x11mm

12 bìa/túi lớn  |  180 bìa/inner  |  360 bìa/thùng 

1 cái/hộp  |  50 cái/thùng

Túi đựng bút đa năng tiện lợi

Chất liệu vải bền màu chống
thấm nước
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THƯỚC THẲNG
POKEMON SR-039/PKM

Thước thẳng đo 20cm

01 cái/túi  |  200 cái/thùng

BÚT LÔNG BẢNG
WB-027/PKM

12 bút/hộp  |  60 hộp  = 720 bút/thùng 

Dễ xóa, không để lại vết mực

An toàn cho trẻ em

Đầu bôi tiện lợi kèm theo

Nét viết: 1.1 mm 
Đầu xóa
Bơm mực

75mm

4
5

m
m

51mm

14
m

m

NHÃN VỞ POKEMON
NBL-010/PKM

 NHÃN VỞ:

 NHÃN TÊN:

50 xấp/hộp  |  1200 xấp/thùng
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SÁP MÀU
POKEMON

18 màu

12 màu

24 màu
CR-C049/PKM

CR-C048/PKM

CR-C050/PKM

90 hộp/thùng

200 hộp/thùng

80 hộp/thùng

HÌNH ẢNH POKEMON BẢN QUYỀN

BÚT MÀU
ACRYLIC

12 màu
ACM-C017/PKM

(16 hộp/inner x 4 inner)

24 màu
ACM-C018/PKM

(6 hộp/inner x 6 inner)

Đầu brush mềm, 
linh hoạt

Màu sắc tươi sáng

Không thấm qua 
mặt giấy sau
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BỘ HỌC CỤ DORAEMON 
BTS-025/DO

BÚT CHÌ
TP-GP009/DO​
Số lượng: 03 cây/bộ​

BÚT LÔNG KIM
TP-FL04/DO​ (MỰC TÍM)
Số lượng: 2 cây/bộ​

KÉO HỌC SINH
TP-SC09/DO​
Số lượng: 01 cái/bộ​

KEO DÁN GIẤY
DẠNG KHÔ TP-G011/DO​
Số lượng: 01 thỏi/bộ

THƯỚC BỘ
TP-SR09/DO​
​Số lượng: 01 bộ/bộ

30 bộ/thùng

TÚI ĐỰNG BÚT DOREAMON 
PCA-023/DO

CẶP CHỐNG GÙ DOREAMON
BP-023/DO

1 cái/hộp  |  50 cái/thùng

1 cái/túi OPP  |  24 cái/thùng 

Kích thước: 210x65x70mm

Túi đựng bút hai ngăn tiện lợi

Chất liệu vải bền màu chống 
thấm nước

Cặp chống gù, đệm 
lưng và quai đeo đêm 
vai, khóa kéo êm trơn

Vải chống thấm,
phản quang an toàn

Thiết kế mở 360 độ,
dễ dàng vệ sinh

Kích thước:
(27x15x 37)cm ± 1
Trọng lượng:
600g ± 10
Tải trọng tối đa:
10kg
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HÌNH ẢNH DORAEMON BẢN QUYỀN

SÁP MÀU DORAEMON 18 màu

24 màu

12 màu

CR-C05/DO

CR-C06/DO

CR-C04/DO

120 hộp/thùng

80 hộp/thùng

160 hộp/thùng

SÁP MÀU
DORAEMON MOVIE 

24 màu
CR-C06/DO

80 hộp/thùng
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HÌNH ẢNH AKOOLAND ĐỘC QUYỀN

MÀU NƯỚC AKOOLAND

8 màu
WACO-03

32 khay/thùng
12 màu

WACO-05

24 khay/thùng
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12 màu
CR-C048/AK

200 hộp/thùng

FP-C028/AK

100 túi/thùng

BÚT LÔNG MÀU AKOOLAND

TẶNG THÊM MÀU CƠ BẢN

SÁP MÀU AKOOLAND

12 màu + 2 màu
FP-C029/AK

70 túi/thùng
18 màu + 3 màu

FP-C030/AK

60 túi/thùng
24 màu + 4 màu

24 màu
CR-C050/AK

80 hộp/thùng

18 màu
CR-C049/AK

96 hộp/thùng
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GEL-050/PLUS
BÚT GEL COLOCHI
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Màu tự hào
dân tộc

Màu
trái cây

Cam

Vàng

Hồng

Xanh lá

Xanh da trời

Xanh biển

Màu sắc
tươi sáng

Đầu bút
cao cấp

Phù hợp với học sinh 
trung học - sinh viên 
- NVVP

Nét viết: 0.5mm

10 cây/hộp
96 hộp/thùng
960 cây/thùng
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GEL-071/PLUS

10 cây/hộp
96 hộp/thùng
960 cây/thùng

GEL-072/PLUS

10 cây/hộp
96 hộp/thùng
960 cây/thùng

Phù hợp với học sinh trung học - 
sinh viên - NVVP

Nét viết: 0.5mm

(*) So với mực gel 
thông thường của 
Thiên Long, trong 
điều kiện viết liên 
tục trên giấy định 
lượng 80 gsm,
góc viết 65-90 độ

Mực khô nhanh
GẤP 3 LẦN (*) 

Đầu bút cao cấp
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BÚT GEL

GEL-129/PLUS
MINIMALIST-

PHONG CÁCH TỐI GIẢN, 
THANH LỊCH

Lượng mực
tăng GẤP 1.5 LẦN (*),
chiều dài viết lên đến 600m

Thiết kế tinh tế, trẻ trung với
2 LỰA CHỌN thân bút:
trong suốt tối giản & trắng 
hiện đại

Thiết kế đệm tay cầm 
có vòng bo tròn CHỐNG 
TRƠN TRƯỢT tốt hơn,
chất liệu ÊM HƠN (*)

(*) So với phiên bản GEL-129 

Phù hợp với học sinh trung học - 
sinh viên - NVVP

Nét viết: 0.5mm

10 cây/hộp
96 hộp/thùng
960 cây/thùng
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Phù hợp với học sinh tiểu học

Nét viết: 0.5mm

20 cây/hộp
48 hộp/thùng
960 cây/thùng

Đầu bút cao cấp

Nét viết êm mượt

BÚT GEL

GEL-056

Đệm tay cầm êm ái
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BÚT GEL

GEL-068

Đầu nhỏ nét viết mảnh đẹp

Mực tươi sáng

Phù hợp với học sinh - sinh viên

Nét viết: 0.5mm

20 cây/hộp
48 hộp/thùng
960 cây/thùng

Thiết kế vị trí tay cầm 
chống trượt
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Phù hợp với học sinh tiểu học

FTC-015 FTC-016

Ngòi viết êm,
mực ra đều

Bơm mực &
thay ống mực

dễ dàng
Bút nhẹ,

vừa tay cầm

20 cây/hộp
12 hộp/thùng
240 cây/thùng

20 cây/hộp
12 hộp/thùng
240 cây/thùng

BÚT MÁY NGÒI TRƠN

TẶNG KÈM BƠM MỰC
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Ống mực tiện lợi

Bút nhẹ, vừa tay cầm

BÚT MÁY NGÒI TRƠN

FTC-019
20 cây/hộp  |  40 hộp/thùng  |  800 cây/thùng

Phù hợp vơi học sinh tiểu học

KÈM ỐNG MỰC THAY THẾ
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ĐẦU BÚT SIÊU MỀM, 
LƯỚT GIẤY NHẸ ÊM 

BÚT DẠ QUANG

HL-023

Mực
pastel

Nét viết: 5.0 mm

 Màu pastel nhẹ 
nhàng, dịu mắt

Không làm lem chữ,
không để lại vết khi 

photocopy

Nét viết
êm, mượt

Pastel Green (lá)
Pastel Orange (cam)

Pastel Magenta (tím)

Pastel Gold (vàng)
Pastel Blue (biển)

Phù hợp với học sinh - sinh viên - NVVP

10 cây/hộp  |  48 hộp/thùng  |  480 cây/thùng
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Nét viết đều 
và liên tục

Đa dạng nét viết,
thuận tiện khi sử dụng

Mực
morandi

Vintage Sky (Xanh)
Lavender Dream (Tím)

Dusty Pebble (Xám)

Mustard Sunset (Vàng)
Muted Berry (Hồng)

BÚT DẠ QUANG

HL-024
10 cây/hộp  |  72 hộp/thùng  |  720 cây/thùng

4.0mm

1.0mm

Sắc màu
Morandi êm dịu

SẮC MORANDI TINH TẾ, 
SÁNG TẠO THĂNG HOA

Phù hợp với học sinh - sinh viên - NVVP
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Có ren vặn, bơm mực dễ 
dàng. Sử dụng lâu hơn, 
tiết kiệm hơn

Nắp có giắt chống lăn

Không độc hại, không xylene

BÚT LÔNG DẦU
1 ĐẦU PM-025

10 cây/hộp  |  72 hộp/thùng  |  720 cây/thùng

10 cây/hộp  |  72 hộp/thùng  |  720 cây/thùng

BÁM DÍNH TỐT TRÊN NHIỀU BỀ MẶT

Phù hợp với mass, phân khúc phổ thông 

Đại trà​, đặc biệt phù hợp shipper, hộ 
kinh doanh, phân khúc phổ thông 

BƠM MỰC DỄ DÀNG – TIẾT KIỆM HƠN

MỰC MAU KHÔ, BÚT ĐA NHIỆM

Mực khô nhanh, không lem

Mực không độc hại, 
không xylene

Mực không độc hại, không 
xylene. Mực khô nhanh

Thiết kế 2-in-1, vừa là Bút 
lông dầu, vừa là Dụng cụ 
rọc thùng 

10 cây/hộp  |  72 hộp/thùng  |  720 cây/thùng
Phù hợp với mass, phân khúc phổ thông 

2 ĐẦU BÚT VỚI 2 MÀU MỰC ĐÁNH DẤU LINH HOẠT 

BÚT LÔNG DẦU
RỌC THÙNG PM-024

BÚT LÔNG DẦU 
PM-023

Fine: 1.5mm

Chisel: 6.0mm

Chisel: 6.0mm

Fine: 1.5mm

Nét viết: 1.5mm
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500 tờ/ream  |  5 reams/thùng (2500 tờ)

Độ trắng cao Thích hợp in 
ấn 2 mặt

 Thân thiện 
môi trường

Nguồn giấy 
nhập khẩu

Phù hợp với nhân viên văn phòng

PP-003
GIẤY IN ĐA NĂNG COPYPLUS A4 70GSM

A4

Kích thước
210x297mm

Định lượng:
70gsm
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BÚT DẠ QUANG

HL-029
10 cây/hộp   |   48 hộp/thùng   |   480 cây/thùng

5.0mm

Vàng

Cam

Xanh lá

Xanh biển Tím

Hồng

Phù hợp với học sinh - sinh viên - NVVP

Đầu bút cải tiến,
nét bút êm mượt

Mực khô nhanh,
không lem

Màu tươi sáng,
nổi bật trên giấy
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BÚT DẠ QUANG

HL-03 PLUS
Đầu bút cải tiến,
nét bút êm mượt

10 cây/hộp   |   72 hộp/thùng   |   720 cây/thùng

Mực khô nhanh,
không lem

Màu tươi sáng,
nổi bật trên giấy

Phù hợp với học sinh - sinh viên - NVVP

4.0mm

1.0mm

Vàng

Cam

Xanh lá

Xanh biển Tím

Hồng
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BP-035/OS

BP-035/KT

Cặp chống gù, đệm lưng và quai đeo 
đệm vai, khóa kéo êm trơn

Vải chống thấm,
phản quang an toàn

Kích thước:
(27x14x36)cm ± 1
Trọng lượng:
590g ± 59
Tải trọng tối đa:
10kg

Phù hợp với
học sinh tiểu học

1 cái/túi OPP 
24 cái/thùng 
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Cặp chống gù, đệm lưng và quai đeo 
đệm vai, khóa kéo êm trơn

Vải chống thấm,
phản quang an toàn

Thiết kế mở 90 độ,
dễ dàng vệ sinh

Kích thước:
(27x14x37)cm ± 1
Trọng lượng:
600g ± 60
Tải trọng tối đa:
10kg

BP-036/DN

BP-036/RA

BP-037/CA

Phù hợp với
học sinh tiểu học

1 cái/túi OPP 
24 cái/thùng 

BP-037/OS BP-037/TB

BP-037/TD

Cặp chống gù, đệm lưng và quai 
đeo đệm vai, khóa kéo êm trơn

Vải chống thấm,
phản quang an toàn

Thiết kế mở 360 độ,
dễ dàng vệ sinh

Kích thước:
(30x16x37)cm ± 1
Trọng lượng:
630g ± 63
Tải trọng tối đa:
10kg

Phù hợp với
học sinh tiểu học

1 cái/túi OPP 
24 cái/thùng 
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BALO BP-038 Kích thước:
(28x12x38)cm ± 1
Trọng lượng:
440g ± 44
Tải trọng tối đa:
8kg

Đệm mút dày êm,
rãnh thoát khí thoáng mát

Vải Poly siêu nhẹ, 
chống thấm nước

BALO BP-039 Kích thước:
(29x16x42)cm ± 1
Trọng lượng:
495g ± 50
Tải trọng tối đa:
10kg

Đệm mút dày êm,
rãnh thoát khí thoáng mát

Sức chứa lớn, nhiều ngăn phụ cho nhiều 
nhu cầu sử dụng (ngăn chống trộm) ​

Vải Poly siêu nhẹ, 
chống thấm nước

Ngăn chống sốc 
đựng laptop 

Phù hợp với học sinh tiểu học

1 cái/túi OPP   |   24 cái/thùng 

Phù hợp với học sinh trung học

1 cái/túi OPP   |   24 cái/thùng 

BP-038/B BP-038/N BP-038/P

BP-039/B BP-039/N BP-039/P
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BALO BP-040/B Kích thước:
(29.5x13x43)cm ± 1
Trọng lượng:
460g ± 50
Tải trọng tối đa:
8kg

Kích thước:
(28x12x42)cm ± 1
Trọng lượng:
480g ± 48
Tải trọng tối đa:
8kg

Đệm mút dày êm,
rãnh thoát khí thoáng mát

Sức chứa lớn, nhiều ngăn 
phụ cho nhiều nhu cầu sử 
dụng (ngăn chống trộm) ​

Vải Poly siêu nhẹ, 
chống thấm nước

Ngăn chống sốc 
đựng laptop 

Vải Poly siêu nhẹ, 
chống thấm nước

Ngăn chống sốc 
đựng laptop 

Đệm mút dày êm,
rãnh thoát khí thoáng mát

Sức chứa lớn, nhiều ngăn 
phụ cho nhiều nhu cầu sử 
dụng (ngăn chống trộm) ​

BALO BP-040/B

Kích thước:
(41x30x11)cm ± 1
Trọng lượng:
800g ± 80
Tải trọng tối đa:
8kg

Vải Poly siêu nhẹ, chống thấm nước

Ngăn chống sốc đựng laptop 

Đệm mút dày êm, rãnh thoát khí 
thoáng mát

Phân ngăn khoa học, có ngăn đựng 
bình nước​

4 KIỂU ĐEO

Phù hợp với học sinh trung học

1 cái/túi OPP   |   24 cái/thùng 

BALO BP-040/BBALO BP-041

Phù hợp với học sinh trung học

1 cái/túi OPP   |   24 cái/thùng 

BALO BP-040/BBALO BP-042/01

Phù hợp với học sinh trung học

1 cái/túi OPP   |   24 cái/thùng 

BP-041/B BP-041/G
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May gáy | Kẻ ngang
Kích thước
200x295 mm 
ISO:
90-92%
Định lượng:
60gsm

TẬP MAY GÁY A4 KẺ NGANG
Phù hợp với học sinh cấp 3, sinh viên

2 quyển/lốc  |  20 quyển/thùng

Phù hợp với trung học miền nam

5 quyển/lốc
60 quyển/thùng

5 quyển/lốc
40 quyển/thùng

NB-154
Số trang:

360

Đóng ghim Định lượng: 70gsm ISO: 74-78% 

TẬP CHỐNG LÓA BẢO VỆ MẮT

10 quyển/lốc   |   100 quyển/thùng

Số trang: 96

Ô ly ngang

Size: 156x205mm

10 quyển/lốc   |   80 quyển/thùng

Số trang: 120

Kẻ ngang

Size: 175x250 mm

Phù hợp với trung học toàn quốc

NB-140
Số trang:

200

NB-138
Số trang:

120

NB-146 NB-142
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Đóng ghim | Kẻ ngang
Kích thước:
175x250 mm 
ISO:
74-78%
Định lượng:
60gsm

Phù hợp với trung học toàn quốc Phù hợp với trung học toàn quốc

TẬP CHỐNG LÓA BẢO VỆ MẮT

5 quyển/lốc  |  60 quyển/thùng 10 quyển/lốc   |   80 quyển/thùng

Dán gáy Định lượng: 70gsm ISO: 90-92% 

Công nghệ dán gáy mở tập
180 độ không cấn tay khi viếtTẬP DÁN GÁYTẬP DÁN GÁY

5 quyển/lốc  |  60 quyển/thùng

Số trang: 200

Ô ly ngang

Size: 156x205mm

10 quyển/lốc   |   100 quyển/thùng

Ô ly ngang

Số trang: 96 Size: 156x205mm

10 quyển/lốc   |   80 quyển/thùng

Số trang: 120

Kẻ ngang

Size: 175x250 mm

Phù hợp với trung học toàn quốc

Phù hợp với trung học miền nam

Phù hợp với trung học miền nam

NB-145
Số trang:

200

NB-144
Số trang:

120

NB-151

NB-152

NB-153
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Số trang: 96

4 ô ly

Size: 156x205mm

5 quyển/lốc  |  60 quyển/thùng

Số trang: 200

4 ô ly

Size: 156x205mm

Đóng ghim Định lượng: 80gsm ISO: 74-78% 

TẬP CHỐNG LÓA VÀ MỎI MẮT

Đóng ghim Định lượng: 80gsm ISO: 90-92% 

TẬP 4 Ô LY

Dán gáy Định lượng: 100gsm ISO: 80-84% 

TẬP CHỐNG LÓA VÀ MỎI MẮT

10 quyển/lốc  |  100 quyển/thùng

Số trang: 96

4 ô ly

Size: 156x205mm
Công nghệ dán gáy mở tập
180 độ không cấn tay khi viết

10 quyển/lốc  |  100 quyển/thùng
Phù hợp với trung học miền nam

Phù hợp với trung học miền nam

Phù hợp với trung học miền nam

NB-130

NB-135

NB-133
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May gáy Định lượng: 70gsm ISO: 74-78% 

TẬP CHỐNG LÓA VÀ MỎI MẮT

5 quyển/lốc  |  40 quyển/thùng

Số trang: 200

A4 Kẻ ngang

Size: 200x295mm

Đóng ghim Định lượng: 70gsm ISO: 74-78% 

TẬP CHỐNG LÓA VÀ MỎI MẮT

10 quyển/lốc  |  100 quyển/thùng

Số trang: 80

Kẻ ngang

Size: 175x250mm

Định lượng: 70gsm ISO: 90-92% 

TẬP KẺ NGANG

5 quyển/lốc  |  60 quyển/thùng

Kẻ ngang

Size: 175x250mm

Định lượng: 70gsm ISO: 90-92% 

TẬP Ô LY NGANG

5 quyển/lốc  |  60 quyển/thùng

Số trang: 200

Kẻ ngang

Size: 173x252mm
NB-148 NB-149

Phù hợp với học sinh cấp 3, Sinh viên

Phù hợp với trung học toàn quốc

Phù hợp với trung học toàn quốc Phù hợp với trung học miền nam

Số trang: 200

NB-141

NB-139
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Chuốt dễ dàng (*)

Giảm mỏi tay,
tránh rách giấy:

Nét chì đậm & thân 
chì lục giác

2 mẫu thiết kế mang năng lượng 
tích cực - đuôi bút vàng tươi sáng 

& họa tiết thú đáng yêu

10 bút/hộp | 96 hộp/thùng 10 bút/hộp | 96 hộp/thùng

COACH
GP-035

COACH ZOO
GP-036

SIGNATURE
GP-037

SIGNATURE BLING
GP-038

SIGNATURE BLING
GP-038
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Chuốt dễ dàng (*)

Ghi chép nhanh & 
giảm mỏi tay:

Viết êm, thân chì lục 
giác & bề mặt nhám

2 phiên bản thiết kế hiện đại -
pha trộn hài hòa giữa tinh tế và

táo bạo, thanh lịch và cá tính

10 bút/hộp | 96 hộp/thùng

Thiết kế thu hút may mắn với 
họa tiết cá chép hóa rồng & 
cỏ bốn lá, đồng hành cùng sĩ 

tử trong mỗi mùa thi

Chuốt dễ dàng (*)

Phù hợp trên 
máy chấm thi: 

Ngòi chì đen đậm, 
bền màu

(*) Ruột chì không 
gãy quá 2 lần khi 
chuốt, trong điều 
kiện bút chì không 
rơi gãy hoặc bị tác 
động mạnh trước 
khi chuốt

EXAM GRADE
GP-034
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96 hộp/thùng
24 hộp/inner
4 inner/thùng

72 hộp/thùng
6 hộp/inner

12 inner/thùng

96 hộp/thùng
12 hộp/inner

8 inner/thùng

24 hộp/thùng
6 hộp/inner

4 inner/thùng

36 hộp/thùng
6 hộp/inner

6 inner/thùng

64 hộp/thùng
16 hộp/inner

4 inner/thùng
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24 hộp/thùng
4 hộp/inner

6 inner/thùng

36 hộp/thùng
6 hộp/inner

6 inner/thùng

128 hộp/thùng 
32 hộp/inner 
4 inner/thùng

64 hộp/thùng
16 hộp/inner 

4 inner/thùng
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120 hộp/thùng  |  10 hộp/inner
12 inner/thùng

120 hộp/thùng  |  10 hộp/inner
12 inner/thùng
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24 hộp/thùng
6 hộp/inner

4 inner/thùng

36 hộp/thùng
6 hộp/inner

6 inner/thùng

64 hộp/thùng
16 hộp/inner

4 inner/thùng

144 hộp/thùng
24 hộp/inner
4 inner/thùng

72 hộp/thùng
12 hộp/inner

6 inner/thùng

36 hộp/thùng
6 hộp/inner

6 inner/thùng
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

TRỤ SỞ CHÍNH: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, 
Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

ĐIỆN THOẠI: (84.28) 3750 5555
FAX: (84.28) 3750 5577
EMAIL: info@thienlonggroup.com    

W EBSITE THIÊN LONG W EBSITE THIÊN LONG SHOP


